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1 1504010002 Đỗ Thị Lan Anh 13.01.1997 Nữ 1KT-15 6.81 Tốt TB Khá Đạt

2 1504010015 Trần Ngọc Bích 10.07.1996 Nữ 2KT-15 7.58 Tốt Khá Đạt

3 1504010016 Nguyễn Linh Chi 01.07.1997 Nữ 3KT-15 7.90 Tốt Khá Đạt

4 1504010017 Trần Kim Chi 02.09.1997 Nữ 4KT-15 7.30 Tốt Khá Đạt

5 1504010018 Đặng Tú Chinh 17.10.1997 Nữ 1KT-15 6.74 Tốt TB Khá Đạt

6 1504010020 Nguyễn Thị Dung 02.08.1997 Nữ 3KT-15 6.64 Tốt TB Khá Đạt

7 1504010021 Phạm Phương Dung 26.09.1997 Nữ 4KT-15 7.37 Tốt Khá Đạt

8 1504010023 Nguyễn Hương Giang 18.08.1997 Nữ 3KT-15 7.52 Tốt Khá Đạt

9 1504010025 Trần Hoàng Giang 01.06.1997 Nữ 1KT-15 7.50 Tốt Khá Đạt

10 1504010026 Nguyễn Thị Giáng 01.09.1997 Nữ 2KT-15 6.62 Tốt TB Khá Đạt

11 1504010027 Lê Thị Hà 14.03.1997 Nữ 3KT-15 7.56 Tốt Khá Đạt

12 1504010031 Đỗ Thị Thu Hằng 02.12.1997 Nữ 2KT-15 7.02 Tốt Khá Đạt

13 1504010033 Nguyễn Thị Hạnh 03.01.1997 Nữ 4KT-15 6.78 Tốt TB Khá Đạt

14 1504010035 Cao Thị Diệu Hiền 25.11.1997 Nữ 2KT-15 7.54 Tốt Khá Đạt

15 1504010037 Phạm Thị Phương Hoa 01.10.1997 Nữ 4KT-15 7.26 Tốt Khá Đạt

16 1404010041 Đỗ Thị Hoài 14.11.1996 Nữ 3KT-15 7.17 Tốt Khá Đạt

17 1504010107 Nguyễn Thị Thu Hoài 04.09.1997 Nữ 2KT-15 7.28 Tốt Khá Đạt

18 1504010040 Nguyễn Lan Hương 20.06.1997 Nữ 4KT-15 7.19 Tốt Khá Đạt

19 1504010045 Lê Thị Lài 28.08.1997 Nữ 1KT-15 6.78 Tốt TB Khá Đạt

20 1504010048 Đỗ Thị Linh 13.04.1997 Nữ 4KT-15 6.74 Tốt TB Khá Đạt

21 1504010056 Trương Thị Lý 17.09.1997 Nữ 2KT-15 6.39 Tốt TB Khá Đạt

22 1504010060 Nguyễn Thị Trà My 28.11.1997 Nữ 1KT-15 7.05 Tốt Khá Đạt

23 1504010064 Hoàng Thị Minh Ngọc 06.10.1997 Nữ 4KT-15 6.77 Tốt TB Khá Đạt

24 1504010065 Nguyễn Hồng Ngọc 04.03.1997 Nữ 2KT-15 7.40 Xuất sắc Khá Đạt

25 1504010066 Nguyễn Yến Ngọc 12.12.1997 Nữ 2KT-15 6.55 Xuất sắc TB Khá Đạt

26 1504010067 Đinh Thảo Nguyên 29.07.1997 Nữ 1KT-15 7.22 Tốt Khá Đạt

27 1504010069 Phan Thị Thanh Nhàn 13.11.1996 Nữ 3KT-15 6.92 Tốt TB Khá Đạt

28 1504010071 Nguyễn Thị Quỳnh Nhung 19.05.1997 Nữ 1KT-15 6.68 Tốt TB Khá Đạt

29 1504010073 Lê Thị Thu Phương 15.08.1997 Nữ 3KT-15 7.43 Xuất sắc Khá Đạt
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30 1504010074 Nguyễn Việt Phương 21.01.1997 Nam 2KT-15 7.39 Xuất sắc Khá Đạt

31 1504010078 Hoàng Thị Hồng Thái 01.07.1997 Nữ 4KT-15 7.25 Tốt Khá Đạt

32 1504010079 Nguyễn Thị Thanh 29.09.1997 Nữ 1KT-15 6.81 Tốt TB Khá Đạt

33 1504010083 Vũ Thị Thanh Thảo 18.01.1997 Nữ 1KT-15 6.94 Tốt TB Khá Đạt

34 1504010084 Trần Thị Thiệp 14.12.1997 Nữ 2KT-15 7.21 Tốt Khá Đạt

35 1504010085 Đào Thị Trang Thu 09.02.1997 Nữ 3KT-15 6.94 Xuất sắc TB Khá Đạt

36 1504010086 Đỗ Thị Minh Thu 01.12.1997 Nữ 3KT-15 6.78 Tốt TB Khá Đạt

37 1504010087 Nguyễn Ngọc Kim Thu 29.12.1997 Nữ 4KT-15 8.00 Tốt Giỏi Đạt

38 1504010089 Đoàn Thị Thương 08.10.1997 Nữ 1KT-15 6.39 Tốt TB Khá Đạt

39 1504010091 Nguyễn Diệu Thùy 30.07.1997 Nữ 3KT-15 6.65 Tốt TB Khá Đạt

40 1504010092 Nguyễn Thị Thủy Tiên 30.07.1997 Nữ 4KT-15 6.65 Tốt TB Khá Đạt

41 1504010093 Bùi Thị Thu Trang 25.08.1997 Nữ 1KT-15 7.87 Tốt Khá Đạt

42 1504010095 Lê Thị Thu Trang 14.09.1997 Nữ 4KT-15 7.17 Xuất sắc Khá Đạt

43 1504010098 Nguyễn Quỳnh Trang 30.06.1997 Nữ 3KT-15 6.40 Tốt TB Khá Đạt

44 1504010101 Trần Minh Trang 20.05.1997 Nữ 2KT-15 6.77 Tốt TB Khá Đạt

45 1504010104 Hoàng Thị An Vĩnh 08.03.1997 Nữ 1KT-15 6.84 Tốt TB Khá Đạt

46 1504010082 Nguyễn Phương Thảo 07.01.1997 Nữ 4KT-15 6.91 Tốt TB Khá Đạt

47 1504010099 Nguyễn Thị Huyền Trang 29.03.1997 Nữ 4KT-15 6.65 Tốt TB Khá Đạt

48 1504010036 Phạm Thị Thanh Hiền 24.07.1997 Nữ 3KT-15 6.53 Tốt TB Khá Đạt

49 1404010027 Nguyễn Thị Dung 27.02.1996 Nữ 3KT-14 6.40 Tốt TB Khá Đạt Khóa 2014

50 1404010069 Nguyễn Ngọc Mai 25.03.1996 Nữ 2KT-14 6.12 Tốt TB Khá Đạt Khóa 2014

51 1404010082 Nguyễn Thị Ngọc 01.10.1996 Nữ 3KT-14 6.40 Tốt TB Khá Đạt Khóa 2014

52 1404010094 Trần Hương Quỳnh 29.10.1996 Nữ 2KT-14 6.60 Tốt TB Khá Đạt Khóa 2014

53 1404010099 Nguyễn Phương Thảo 04.08.1996 Nữ 1KT-14 7.33 Tốt Khá Đạt Khóa 2014

54 1304010002 Nguyễn Hoàng Anh 06.05.1994 Nữ 4KT-13 6.00 Khá TB Khá Đạt Khóa 2013

55 1304010031 Nguyễn Thị Thanh Hoa 24.02.1995 Nữ 1KT-13 6.44 Xuất sắc TB Khá Đạt Khóa 2013

56 1304010080 Nguyễn Thị Thu Thảo 22.01.1995 Nữ 4KT-13 6.33 Khá TB Khá Đạt Khóa 2013

57 1304010095 Nguyễn Anh Tuấn 11.11.1994 Nam 1KT-13 6.25 Tốt TB Khá Đạt Khóa 2013

Danh sách có 57 người.
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1 2%
23 40%
33 58%
0 0%

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Trào

(Đã ký)


